	
	DANH MỤC QUẢN LÝ THIẾT BỊ ĐO 
	Đơn vị:



	TT
	Tên thiết bị
	Ký hiệu/                 Mã hiệu
	Số hiệu (Số seri)
	Thông số kỹ thuật
	Đồng bộ               kèm theo
	Chất lượng
	Ngày KĐ/HC/KTKT gần nhất
	Nước, năm              sản xuất
	Chu kỳ 
KĐ/HC/KTKT

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	[bookmark: _TOC193507063]KẾ HOẠCH KIỂM ĐỊNH/HIỆU CHUẨN/KIỂM TRA KỸ THUẬT THIẾT BỊ ĐO
NĂM…..
	Đơn vị: 
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Tên thiết bị
	Ký hiệu/                 Mã hiệu
	Số hiệu (Số seri)
	Tháng
	Đơn vị thực hiện
	Ghi chú
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	8
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	11
	12
	Tự thực hiện
	Thuê ngoài
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ghi chú:   * = Kiểm định;x = Hiệu chuẩn; = Kiểm tra kỹ thuật;  =  thay đổi kế hoạch. Khoanh tròn            nếu đã thực hiện xong.




	Ngày        tháng        năm 20…
Phê duyệt TGĐ/UQ


	Ngày        tháng        năm 20…
Trưởng đơn vị 
	Ngày        tháng        năm 20…
Người lập kế hoạch



	
	[bookmark: _TOC193507064]SỔ THEO DÕI THIẾT BỊ ĐO ĐÃKĐ/HC/KTKT 
	Đơn vị: 
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	Ngày KĐ/HC/KTKT
	Tên thiết bị 
	Ký hiệu/                 Mã hiệu
	Số hiệu (Số seri)
	Chuẩn                  sử dụng
	Nội dung KĐ/HC/KTKT
	Nơi/ người thực hiện
	Kết quả KĐ/HC/KTKT
	Ngày đưa vào sử dụng
	Thời hạn sử dụng
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